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Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tên

1 13112449 Trần Phúc Đạt DH13TYGL

2 13112448 Trần Công Tiến Đạt DH13TYGL

3 13112419 Nguyễn Bá Trường DH13TYGL

4 15123134 Phan Thùy Linh DH15KEGL

5 13124632 Nguyễn Thị Hải Lý DH13QLGL

6 13125668 Huỳnh Xuân Định DH13BQGL

7 13125713 Đào Thị Thu Hồng DH13BQGL

8 15125422 Đỗ Trọng Nghĩa DH15BQGL

9 14112400 Dương Thị Thu Hiền DH14TYGL

10 15125302 Văn Thị Mỹ Linh DH15BQGL

11 14124447 Lê Văn Đức DH14QLGL

12 14124543 Trần Thanh Tùng DH14QLGL

13 13149539 Phan Duy Hưng DH13QMGL

14 11149635 Nguyễn Thị Liên DH11QMGL

15 13149757 Mai Thị Mỹ Trang DH13QMGL

16 13149571 Đặng Thị Trang DH13QMGL

17 13113301 Nguyễn Thị Thùy DH13NHGL

18 13125795 Ngô Thị Trúc Vy DH13BQGL

19 15114232 Ngô Thành Đạt DH15LNGL

20 14125620 Đoàn Thị Hoài Hương DH14BQGL

21 14125626 Lê Hồ Như Linh DH14BQGL

22 14125615 Phạm Thị Bích Hồng DH14BQGL

23 14124521 Lê Thị Ý Nhi DH14QLGL

24 14123246 Lê Trung Tân DH14KEGL

25 13112500 Trần Thị Kim Ngân DH13TYGL

26 15123137 Bạch Thị Hồng Ngân DH15KEGL

27 15123144 Võ Thị Như Xuân DH15KEGL

28 15123183 Đặng Thị Hồng Lũy DH15KEGL

29 13149683 Phan Chí Khải DH13QMGL

30 14112531 Trần Thanh Trọng DH14TYGL

31 14124450 Đào Phương Nam DH14QLGL

32 13124588 Nguyễn Thị Thu Hà DH13QLGL

33 13124581 Bùi Thị Phương Đan DH13QLGL

34 13124628 Bùi Viết Lợi DH13QLGL

35 14114162 Nguyễn Thị Hạnh DH14LNGL

36 14114168 Nguyễn Trường Nhẫn DH14LNGL

37 13125743 Trần Thái Phương DH13BQGL
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Họ và Tên



Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tênHọ và Tên

38 13125759 Nguyễn Quốc Thắng DH13BQGL

39 13113450 Phan Thị Mỹ Nhi DH13NHGL

40 13149712 Giáp Quang Phương DH13QMGL

41 13124662 Trần Hữu Sơn DH13QLGL

42 14112510 Nguyễn Ngọc Sâm DH14TYGL

43 14112507 Trần Văn Quốc DH14TYGL

44 11112354 Nguyễn Ngọc Quyên DH11TYGL

45 13113294 Nguyễn Thị Quế DH13NHGL

46 13124528 Võ Thị My Nơ DH13QLGL

Tổng số thí sinh dự thi: ……………..

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


